
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vũ Thị Tùng Châu Toán XH2 XH2 10A06 10A06 10A06 10A09 10A09 10A09 17

Trần Hồng Dân Toán TN1 TN1 TN2 TN2 21

Trần Thái Hùng Toán 11A04 11A04 11A04 11A01 11A01 11A07 11A07 11A07 17

Phan Thị Thanh Huyền Toán XH3 XH3 10A07 10A07 10A05 10A05 10A02 10A02 XH5 XH5 10A05 10A07 XH4 XH4 11

Vũ Thị Lương Toán 11A02 11A02 XH7 XH7 11A05 11A05 11A05 18

Lê Văn Minh Toán 10A10 10A10 10A10 XH1 XH1 XH6 XH6 18

Lưu Đình Nghĩa Toán 10A01 10A01 11A03 11A03 10A08 10A08 10A08 11A08 11A08 16

Văn Thị Ái Phương Toán 10A04 10A04 10A03 10A03 11A06 11A06 11A09 11A09 11A09 11A06 15

Hoàng Thị Chinh Ngữ văn TN2 TN2 XH2 XH2 11A09 11A09 11A09 18

Bùi Thị Diễn Ngữ văn 10A05 10A05 11A01 11A01 11A06 11A06 11A03 11A03 17

Phạm Thị Hoa Ngữ văn 11A07 11A07 XH4 XH4 XH3 XH3 11A05 11A05 17

Nguyễn Thị Thanh Huyền Ngữ văn XH6 XH6 TN1 TN1 11A02 11A02 19

Nguyễn Thị Thùy Linh Ngữ văn 11A08 11A08 11A04 11A04 XH7 XH7 XH1 XH1 17

Nguyễn Thị Sâm Văn + TNHN 10A06 10A06 10A07 10A07 10A07 11A04 11A04 10A02 10A02 16

Nguyễn Thị Thúy Ngữ văn 10A01 10A01 23

Tô Thị Kim Trân Ngữ văn 10A10 10A04 10A04 10A10 10A10 XH5 XH5 18

H Trinh Ktul Ngữ văn 10A08 10A08 10A03 10A03 10A09 10A09 10A09 10A08 17

Đỗ Thị Bé Dung Anh Văn 11A08 11A08 10A04 10A04 11A09 11A09 11A09 10A05 10A05 11A01 11A01 14

Nguyễn Thị Duyên Anh Văn XH4 XH4 10A03 10A03 10A08 10A08 10A08 18

Nguyễn Thị Cẩm Hà Anh Văn XH2 XH2 XH6 XH6 XH5 XH5 19

Nguyễn Thị Thanh Thảo Anh Văn 10A07 10A07 10A07 XH1 XH1 XH3 XH3 TN1 TN1 16

Trần Đình Thuận Anh Văn 11A05 11A05 11A02 11A02 11A03 11A03 11A07 11A07 17

Nguyễn Thị Hải Thương Anh Văn 11A04 11A04 11A06 11A06 TN2 TN2 XH7 XH7 17

Phạm Thị Thu Thủy Anh Văn 10A01 10A01 10A09 10A09 10A10 10A10 10A06 10A06 10A02 10A02 10A10 10A09 13

Vũ Thành Đô Lý + TNHN 10A09 10A09 10A06 10A06 10A06 10A06 TN2 TN2 17

Nguyễn Văn Hải Vật lý 11A02 11A01 10A03 10A03 21

Nguyễn Thị Vân Kiều Lý + TNHN 11A05 11A05 11A08 11A08 11A05 11A05 11A08 10A01 10A01 16

Lê Thị Hồng Minh Lý + TNHN 11A04 11A04 TN1 TN1 11A03 10A08 10A08 18

Nguyễn Văn Nam Lý + TNHN 10A03 10A03 10A05 10A05 10A05 10A05 19

Nguyễn Thị Bích Thuận Lý + TNHN 11A09 11A09 11A02 11A02 10A02 10A02 11A01 11A01 17

Trần Thị Thanh Uyên Lý + TNHN 11A07 11A07 10A04 10A04 21

Nguyễn Thị Vân(CN) TNHN 11A06 11A06 11A03 11A03 21

Lê Thị Anh Hóa +TNHN 10A04 10A04 10A10 10A10 10A04 TN2 TN2 10A02 10A02 10A01 10A01 14

Ngô Thị Thu Hiền Hóa học 10A03 24

Nguyễn Thị Thu Hiền Hóa học 11A07 11A07 11A01 11A01 10A01 10A02 19

Hồ Quang Khải Hóa học TN1 TN1 11A03 11A03 21

Đỗ Quang Khánh Hóa học 11A02 11A02 11A06 11A06 21

Tô Thị Minh Thu Hóa học 11A08 11A08 23

Lê Thị Bích Hạnh TNHN 10A07 10A07 23

Phan Thị Liên Sinh học TN2 TN2 23

Nguyễn Thị Tuyết Sinh học TN1 TN1 23

Nguyễn Thị Hường Lịch sử XH6 XH6 XH4 XH4 XH3 XH3 19

Hoàng Thị Ngọc Lịch sử XH2 XH2 XH7 XH7 XH1 XH1 XH5 XH5 17

Nguyễn Thị Thanh Tâm Địa lý XH7 XH7 XH1 XH1 XH2 XH2 XH6 XH6 17

H Tuyết Adrơng Địa lý XH5 XH5 XH3 XH3 XH4 XH4 19

Trịnh Thị An GDCD XH3 XH3 XH5 XH5 XH4 XH4 XH1 XH1 XH2 XH2 XH6 XH6 XH7 XH7 11

Vũ Nguyễn Hải Hà GDTC 10A06 10A06 11A05 11A05 10A05 10A05 11A06 11A06 11A08 11A08 11A07 11A07 10A07 10A07 11A09 11A09 9

Trần Gia Lượng GDTC TN2 TN2 XH4 XH4 XH1 XH1 TN1 TN1 XH2 XH2 XH3 XH3 13

Dương Thị Luyến GDTC 11A03 11A03 10A02 10A02 11A01 11A01 10A01 10A01 11A02 11A02 11A04 11A04 10A04 10A04 10A03 10A03 9

Trần Đại Tướng GDTC 10A08 10A08 XH6 XH6 10A09 10A09 XH7 XH7 XH5 XH5 10A10 10A10 13

Bùi Thị Hồng GDQP XH6 XH7 TN2 11A09 11A04 11A06 11A05 11A08 TN1 11A03 XH5 XH1 11A07 XH3 XH2 XH4 9

Lương Thị Nga GDQP 10A10 10A02 10A08 10A05 10A07 11A02 10A09 11A01 10A03 10A01 10A06 10A04 13
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